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[bookmark: chuong_pl_name]NỘI DUNG, ĐIỂM SỐ, CÁCH TÍNH ĐIỂM, TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ CẤP HUYỆN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
(Kèm theo dự thảo Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện tiêu chí
huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 

	Nội dung
	Cách tính điểm chỉ tiêu
	Điểm số tối đa
	Điểm tự chấm
	Tài liệu đánh giá (1)

	Chỉ tiêu 1
	Ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành pháp luật trên địa bàn
	20
	18
	 


	 
	1. Ban hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật được cơ quan có thẩm quyền giao (Trong năm đánh giá không có nhiệm vụ được giao ban hành văn bản quy phạm pháp luật được tính 09 điểm)
	9
	9
	 Danh mục tài liệu minh chứng kèm theo

	
	a) Ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật được giao
Tỷ lệ % = (Tổng số văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành/Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được giao ban hành trong năm đánh giá) x100
	3,5
	3,5
	

	
	- Đạt 100%
	3,5
	3,5
	

	
	- Từ 90% đến dưới 100%
	3
	
	

	
	- Từ 80% đến dưới 90%
	2,5
	
	

	
	- Từ 70% đến dưới 80%
	2
	
	

	
	- Từ 60% đến dưới 70%
	1,5
	
	

	
	- Từ 50% đến dưới 60%
	0,5
	
	

	
	- Dưới 50%
	0
	
	

	
	b) Ban hành đúng quy định pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật được giao
Tỷ lệ % = (Tổng số văn bản quy phạm pháp luật ban hành đúng quy định pháp luật/Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được giao ban hành trong năm đánh giá) x 100
	5,5
	5,5
	

	
	- Đạt 100%
	5,5
	5,5
	

	
	- Từ 90% đến dưới 100%
	4,5
	
	

	
	- Từ 80% đến dưới 90%
	3,5
	
	

	
	- Từ 70% đến dưới 80%
	2,5
	
	

	
	- Từ 60% đến dưới 70%
	1,5
	
	

	
	- Từ 50% đến dưới 60%
	0,5
	
	

	
	- Dưới 50%
	0
	
	

	 
	2. Ban hành đúng quy định pháp luật các văn bản hành chính có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là văn bản hành chính)
Tỷ lệ % = (Tổng số văn bản hành chính đã ban hành đúng thẩm quyền, thời hạn và không bị cơ quan có thẩm quyền xử lý do có nội dung trái pháp luật/Tổng số văn bản hành chính đã ban hành trong năm đánh giá) x 100
	11
	9
	
 Danh mục tài liệu kèm theo;
Phụ lục 15 kèm theo Báo cáo số 277/BC-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh Thanh Hoá. Kết quả thực hiện nhiệm vụ QX đạt tỷ lệ 97,97%

	
	a) Đạt 100%
	11
	
	

	
	b) Từ 90% đến dưới 100%
	9
	9
	

	
	c) Từ 80% đến dưới 90%
	7
	
	

	
	d) Từ 70% đến dưới 80%
	5
	
	

	
	đ) Từ 60% đến dưới 70%
	3
	
	

	
	e) Từ 50% đến dưới 60%
	1
	
	

	
	g) Dưới 50%
	0
	
	

	Chỉ tiêu 2
	Công khai, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ, đúng quy định pháp luật về tiếp cận thông tin
	30
	30
	 

	 
	1. Thực hiện công khai thông tin
	15
	15
	Danh  mục tài liệu minh chứng kèm theo

	
	a) Công khai thông tin đúng thời hạn, thời điểm
Tỷ lệ % = (Tổng số thông tin đã công khai đúng thời hạn, thời điểm/Tổng số thông tin phải được công khai) x 100
	5
	
	

	
	- Đạt 100%
	5
	15
	

	
	- Từ 90% đến dưới 100%
	4
	
	

	
	- Từ 80% đến dưới 90%
	3
	
	

	
	- Từ 70% đến dưới 80%
	2
	
	

	
	- Từ 60% đến dưới 70%
	1
	
	

	
	- Từ 50% đến dưới 60%
	0,5
	
	

	
	- Dưới 50%
	0
	
	

	
	b) Công khai thông tin chính xác, đầy đủ
Tỷ lệ % = (Tổng số thông tin đã công khai chính xác, đầy đủ/Tổng số thông tin phải được công khai) x 100
	5
	5
	

	
	- Đạt 100%
	5
	5
	

	
	- Từ 90% đến dưới 100%
	4
	
	

	
	- Từ 80% đến dưới 90%
	3
	
	

	
	- Từ 70% đến dưới 80%
	2
	
	

	
	- Từ 60% đến dưới 70%
	1
	
	

	
	- Từ 50% đến dưới 60%
	0,5
	
	

	
	- Dưới 50%
	0
	
	

	
	c) Hình thức công khai thông tin đúng quy định pháp luật
Tỷ lệ % = (Tổng số thông tin đã công khai đúng hình thức theo quy định pháp luật/Tổng số thông tin phải được công khai) x 100
	5
	5
	

	
	- Đạt 100%
	5
	5
	

	
	- Từ 90% đến dưới 100%
	4
	
	

	
	- Từ 80% đến dưới 90%
	3
	
	

	
	- Từ 70% đến dưới 80%
	2
	
	

	
	- Từ 60% đến dưới 70%
	1
	
	

	
	- Từ 50% đến dưới 60%
	0,5
	
	

	
	- Dưới 50%
	0
	
	

	 
	2. Thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu (Trong năm đánh giá không có yêu cầu cung cấp thông tin được tính 15 điểm)
	15
	
	- Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin.
- Đơn kiến nghị, phản ánh hoặc biên bản tổng hợp kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có).

	
	a) Cung cấp thông tin theo yêu cầu đúng thời hạn
Tỷ lệ % = (Tổng số thông tin đã cung cấp đúng thời hạn/Tổng số thông tin có yêu cầu đủ điều kiện cung cấp) x 100
	5
	5
	

	
	- Đạt 100%
	5
	5
	

	
	- Từ 90% đến dưới 100%
	4
	
	

	
	- Từ 80% đến dưới 90%
	3
	
	

	
	- Từ 70% đến dưới 80%
	2
	
	

	
	- Từ 60% đến dưới 70%
	1
	
	

	
	- Từ 50% đến dưới 60%
	0,5
	
	

	
	- Dưới 50%
	0
	
	

	
	b) Cung cấp thông tin theo yêu cầu chính xác, đầy đủ
Tỷ lệ % = (Tổng số thông tin đã cung cấp chính xác, đầy đủ/Tổng số thông tin có yêu cầu đủ điều kiện cung cấp) x 100
	5
	5
	

	
	- Đạt 100%
	5
	5
	

	
	- Từ 90% đến dưới 100%
	4
	
	

	
	- Từ 80% đến dưới 90%
	3
	
	

	
	- Từ 70% đến dưới 80%
	2
	
	

	
	- Từ 60% đến dưới 70%
	1
	
	

	
	- Từ 50% đến dưới 60%
	0,5
	
	

	
	- Dưới 50%
	0
	
	

	
	c) Hình thức cung cấp thông tin đúng quy định pháp luật
Tỷ lệ % = (Tổng số thông tin đã cung cấp đúng hình thức theo quy định pháp luật/Tổng số thông tin có yêu cầu đủ điều kiện cung cấp) x 100
	5
	
	

	
	- Đạt 100%
	5
	
	

	
	- Từ 90% đến dưới 100%
	4
	
	

	
	- Từ 80% đến dưới 90%
	3
	
	

	
	- Từ 70% đến dưới 80%
	2
	
	

	
	- Từ 60% đến dưới 70%
	1
	
	

	
	- Từ 50% đến dưới 60%
	0,5
	
	

	
	- Dưới 50%
	0
	
	

	Chỉ tiêu 3
	Ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hàng năm đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hướng dẫn của cơ quan cấp trên (gọi chung là Kế hoạch)
	15
	11
	 

	 
	1. Ban hành Kế hoạch
	3
	3
	 Danh mục hồ sơ minh chứng kèm theo





























Báo cáo số 15/BC-UBND  ngày 23/01/2024 kết quả công tác PBGDP năm 2023 trên địa bàn huyện QX
(Thực hiện 13/15 nhiệm vụ = 86,6% KH)

	
	a) Ban hành Kế hoạch đúng thời hạn yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc trong 10 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Kế hoạch nếu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có yêu cầu về thời hạn
	3
	3
	

	
	b) Ban hành Kế hoạch sau 01 ngày đến 10 ngày làm việc so với thời hạn yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc từ sau 10 ngày đến 20 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Kế hoạch nếu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có yêu cầu về thời hạn
	2
	
	

	
	c) Ban hành Kế hoạch sau 10 ngày làm việc đến 15 ngày làm việc so với thời hạn yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc sau 20 ngày đến 25 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Kế hoạch nếu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có yêu cầu về thời hạn
	1
	
	

	
	d) Không ban hành Kế hoạch; ban hành Kế hoạch sau 15 ngày làm việc so với thời hạn yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc sau 25 ngày nếu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có yêu cầu về thời hạn; Kế hoạch không đáp ứng yêu cầu về nội dung theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên
	0
	
	

	
	2. Triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch:
Tỷ lệ % = (Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đã triển khai và hoàn thành trên thực tế/Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đề ra trong Kế hoạch) x 100
	12
	8
	

	
	a) Đạt 100%
	12
	
	

	
	b) Từ 90% đến dưới 100%
	10
	
	

	
	c) Từ 80% đến dưới 90%
	8
	8
	

	
	d) Từ 70% đến dưới 80%
	6
	
	

	
	đ) Từ 60% đến dưới 70%
	4
	
	

	
	e) Từ 50% đến dưới 60%
	2
	
	

	
	g) Dưới 50%
	0
	
	

	Chỉ tiêu 4
	Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo
	20
	20
	 

	 
	1. Tổ chức tiếp công dân
	2
	2
	-Danh mục hồ sơ minh chứng kèm theo
- Hình ảnh về địa điểm tiếp công dân.
- Nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân.
- Quyết định hoặc văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Ban tiếp công dân.
- Sổ tiếp công dân hoặc thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân hoặc thông tin trên phần mềm quản lý tiếp công dân.
- Báo cáo 475/BC-UBND ngày  ngày 08/12/2023 về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo năm 2023.



























	
	a) Có nội quy tiếp công dân
	0,5
	0,5
	

	
	b) Bố trí địa điểm, phân công người tiếp công dân; niêm yết công khai lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tại trụ sở
	0,5
	0,5
	

	
	c) Thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật về tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện
	1
	1
	

	
	2. Tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh
Tỷ lệ % = (Tổng số kiến nghị, phản ánh được giải quyết đúng quy định pháp luật/Tổng số kiến nghị, phản ánh đủ điều kiện giải quyết đã được tiếp nhận) x 100
(Trong năm đánh giá không có kiến nghị, phản ánh được tính 09 điểm)
	9
	9
	

	
	a) Đạt 100%
	9
	9
	

	
	b) Từ 90% đến dưới 100%
	7,5
	
	

	
	c) Từ 80% đến dưới 90%
	6
	
	

	
	d) Từ 70% đến dưới 80%
	4,5
	
	

	
	đ) Từ 60% đến dưới 70%
	3
	
	

	
	e) Từ 50% đến dưới 60%
	1,5
	
	

	
	g) Dưới 50%
	0
	
	

	
	3. Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tỷ lệ %= (Tổng số khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng quy định pháp luật/Tổng số khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện giải quyết đã được tiếp nhận) x 100
(Trong năm đánh giá không có khiếu nại, tố cáo được tính 09 điểm)
	9
	9
	

	
	a) Đạt 100%
	9
	9
	

	
	b) Từ 90% đến dưới 100%
	7,5
	
	

	
	c) Từ 80% đến dưới 90%
	6
	
	

	
	d) Từ 70% đến dưới 80%
	4,5
	
	

	
	đ) Từ 60% đến dưới 70%
	3
	
	

	
	e) Từ 50% đến dưới 60%
	1,5
	
	

	
	g) Dưới 50%
	0
	
	

	Chỉ tiêu 5
	Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính
Tỷ lệ % = (Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng quy định pháp luật/Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện giải quyết đã được tiếp nhận) x 100
	15
	12,5
	 Báo cáo 439/BC-UBND  ngày 27/11/2023 báo cáo công tác  kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023.
Tỷ lệ giải quyết HS đạt 98%

	 
	a) Đạt 100%
	15
	
	

	
	b) Từ 90% đến dưới 100%
	12,5
	12,5
	

	
	c) Từ 80% đến dưới 90%
	10
	
	

	
	d) Từ 70% đến dưới 80%
	7,5
	
	

	
	đ) Từ 60% đến dưới 60%
	5
	
	

	
	e) Từ 50% đến dưới 60%
	2,5
	
	

	
	g) Dưới 50%
	0
	
	

	TỔNG CỘNG:
	100
	91,5
	 



